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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 27/2012/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2012 

CHỈ THỊ 
Về tổ chức thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh,  

huyện, xã tại Thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

 Thực hiện Quyết ñịnh số 312/Qð-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt ðề án ðổi mới ñồng bộ các hệ thống chỉ tiêu 

thống kê, Quyết ñịnh số 43/2010/Qð-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Thông tư số 02/2011/TT-

BKHðT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư quy ñịnh nội dung 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống 

kê cấp tỉnh, huyện, xã; ñể ñổi mới và áp dụng ñồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, 

hình thành hệ thống thông tin thống kê thống nhất, thông suốt, hiệu quả và phù hợp 

tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế nhằm cung cấp chính xác, ñầy ñủ, kịp thời các thông tin 

thống kê ñáp ứng nhu cầu phân tích, ñánh giá tình hình kinh tế - xã hội phục vụ lãnh 

ñạo, chỉ ñạo, ñiều hành của Thành phố và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước, Ủy ban nhân dân thành 

phố chỉ ñạo như sau: 

1. Giao Thủ trưởng các sở - ngành thành phố: 

a) Căn cứ danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh ban hành tại Thông tư 

số 02/2011/TT-BKHðT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư, tổ 

chức thu thập, tổng hợp, thực hiện báo cáo thống kê theo ñúng nội dung của từng 

nhóm, từng chỉ tiêu thống kê ñược quy ñịnh cho ñơn vị mình, gửi báo cáo cho Bộ - 

ngành chủ quản và ñồng gửi cho Cục Thống kê ñể tổng hợp chung và công bố thông 

tin theo quy ñịnh.  

b) Tăng cường trách nhiệm trong việc theo dõi và nghiên cứu Hệ thống chỉ tiêu 

cấp tỉnh, huyện, xã mới ñược ban hành, làm cơ sở cho việc tổng hợp báo cáo, xây 

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ñơn vị, ngành, ñịa phương.  

c) Bố trí cán bộ thống kê chuyên trách chịu trách nhiệm theo dõi, tổ chức thu 
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thập thông tin, tổng hợp số liệu theo ñúng nội dung, phương pháp tính của chỉ tiêu số 

liệu báo cáo; thực hiện chế ñộ báo cáo thống kê theo ñúng quy ñịnh. Thường xuyên 

kiểm tra, ñôn ñốc, nhắc nhở cán bộ, nâng cao chất lượng các báo cáo thống kê theo 

nguyên tắc ñảm bảo tính ñầy ñủ, chính xác, kịp thời. 

d) Trong thời gian hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo, ñể có thông tin kinh tế - xã 

hội ñầy ñủ, ñồng bộ trên ñịa bàn thành phố, yêu cầu các Sở - ban - ngành tiếp tục 

phối hợp Cục Thống kê thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin thuộc các lĩnh vực 

ngành mình quản lý, gửi Cục Thống kê tổng hợp và công bố ñối với một số lĩnh vực 

chủ yếu (phụ lục ñính kèm). 

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện: 

a) Chỉ ñạo Chi Cục Thống kê xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hội nghị 

tập huấn về Hệ thống chỉ tiêu thống kê quận - huyện, phường - xã, thị trấn cho cán bộ 

làm công tác thống kê biết và tổ chức thực hiện. Chỉ ñạo, phân công cán bộ các cấp 

tham dự tập huấn nghiệp vụ triển khai Hệ thống chỉ tiêu thống kê.  

b) Căn cứ danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê ban hành tại Thông tư số 

02/2011/TT-BKHðT, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ ñạo các phòng, 

ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân phường - xã xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê 

thuộc lĩnh vực ngành, ñịa phương, chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo 

thống kê theo ñúng nội dung của từng nhóm, từng chỉ tiêu thống kê liên quan ñến lĩnh 

vực thuộc phòng, cơ quan, ñơn vị, ñịa phương ñược phân công theo dõi, quản lý.  

c) Chỉ ñạo các phòng, ban, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn bố trí cán bộ 

theo dõi, tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp số liệu theo ñúng nội dung, phương 

pháp tính của chỉ tiêu số liệu báo cáo; không ñược tự ý thay ñổi các nội dung chỉ tiêu 

thống kê và thực hiện chế ñộ báo cáo thống kê theo ñúng quy ñịnh. 

3. Giao Cục trưởng Cục Thống kê: 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố việc ñiều chỉnh một số cơ quan thực 

hiện các chỉ tiêu cho phù hợp với thực tế tại thành phố. 

b) Chủ trì, phối hợp các sở - ban - ngành, quận - huyện ñề xuất các thông tin 

chưa ñược quy ñịnh trong chế ñộ báo cáo của Hệ thống chỉ tiêu thống kê nhưng cần 

thiết ñể phục vụ công tác lãnh ñạo, ñiều hành của thành phố (trong ñó, cần lưu ý giải 

trình mục ñích ñiều tra cho từng chỉ tiêu, kỳ ñiều tra, cơ quan chủ trì và cơ quan phối 

hợp thực hiện); ñồng thời, xây dựng chương trình ñiều tra thống kê hàng năm trình 

Ủy ban nhân dân thành phố.  
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c) Phối hợp các sở - ngành, quận - huyện xây dựng phương án ñiều tra thu thập 

thông tin và dự toán kinh phí thực hiện các chỉ tiêu cần bổ sung ngoài hệ thống chỉ 

tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã nhưng cần thiết cho thành phố và quận - huyện 

trong chỉ ñạo ñiều hành, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh. 

d) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành báo cáo thống kê theo quy ñịnh ñối với các 

cơ quan cấp thành phố, quận - huyện, phường - xã, thị trấn; tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân thành phố kết quả thực hiện công tác này hàng năm. 

4. Giao Sở Tài chính phối hợp Cục Thống kê thẩm ñịnh kinh phí ñiều tra thống 

kê các chỉ tiêu bổ sung ngoài hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng năm, trình Ủy ban nhân 

dân thành phố. 

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ 

quan báo, ñài thành phố chủ ñộng phối hợp Cục Thống kê tổ chức tuyên truyền việc 

thực hiện ðề án ñổi mới ñồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê và nội dung hệ thống chỉ 

tiêu thống kê các cấp trên ñịa bàn thành phố. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ, chỉ ñạo sâu sát, 

thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này nhằm bảo ñảm việc thực hiện tốt Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê các cấp trên ñịa bàn thành phố./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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Phụ lục  

LĨNH VỰC BÁO CÁO TRONG THỜI GIAN HOÀN THIỆN  

BIỂU MẪU BÁO CÁO MỚI 

(Ban hành kèm theo Chỉ thị số 27/2012/CT-UBND  

ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

 

Cơ quan, ñơn vị Lĩnh vực báo cáo Kỳ báo cáo 

Sở Công Thương - Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng 
hóa  
- Chỉ số giá tiêu dùng CPI 

- tháng, quý, năm 
- tháng, quý, năm 

Sở Giao thông vận tải - Khối lượng hàng hóa, hành 
khách vận chuyển, luân chuyển  
- Giao thông công cộng ñường 
bộ, ñường sông 

- tháng, năm 
 
- tháng, năm 

Sở Kế hoạch và ðầu tư - Tình hình dự án ñầu tư nước 
ngoài 
- Doanh nghiệp trong nước mới 
thành lập 

- tháng, quý, năm 
- tháng, quý, năm 

Sở Xây dựng - Diện tích sàn xây dựng mới - tháng, quý, năm 

Sở Thông tin và Truyền 
thông 

- Doanh thu bưu chính, viễn 
thông, CNTT 
- Số thuê bao ñiện thoại (di ñộng, 
cố ñịnh) 
- Số thuê bao Internet 
- Số thuê bao truyền hình cáp. 

- tháng, năm 
- tháng, năm 

Sở Khoa học và Công 
nghệ  

- Chỉ số TFP - năm 

Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

- Số lượt khách quốc tế và trong 
nước  
- Năng lực hiện có và năng lực 
mới tăng của các cơ sở lưu trú 

- tháng, quý, năm 
- tháng, năm 

Sở Giáo dục và ðào tạo - Biểu 01GD-T, biểu 07GD-T 
(kèm báo cáo tình hình) 

 

Sở Y tế - Biểu 01YT-T, biểu 03YT-T 
(kèm báo cáo tình hình) 
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Sở Tài chính - Tình hình giá cả. 
- Tình hình thu chi ngân sách  
- Tài sản cố ñịnh các ñơn vị hành 
chính sự nghiệp. 

- tháng, quý, năm 
- tháng, quý, năm 
- tháng, năm 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

- Báo cáo tình hình sản xuất nông 
nghiệp hàng tháng 
- Báo cáo kết quả hoạt ñộng thú y 

- tuần, tháng, quý, 
năm 
- tháng 

Kho bạc Nhà nước - Chi ngân sách trên ñịa bàn theo 
ngành kinh tế 

- tháng, quý, năm 

Ngân hàng Nhà nước - Huy ñộng và cho vay (tháng, 
năm) 
- Doanh số cho vay thu nợ theo 
ngành và thành phần kinh tế 

- tháng, năm 
- tháng, năm 

Cục Thuế - Doanh nghiệp mới thành lập, 
ngưng hoạt ñộng, giải thể hàng 
tháng. 

- tháng, quý, năm 

Công an thành phố - Phương tiện ñường bộ, ñường 
sông 

- tháng, năm 

- Ban Chỉ ñạo Chương 
trình giảm hộ nghèo tăng 
hộ khá 
- Liên ñoàn Lao ñộng TP 
- Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam thành phố 

- Tình hình ñời sống người lao 
ñộng, người nghèo, kết quả thực 
hiện chính sách an sinh xã hội  

- quý, năm 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 


